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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHỤ LỤC 02
ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY, HOA MÀU

“Ban hành kèm theo Quyết định số          /2020/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị”
	Stt
	Tên, quy cách các loại cây, hoa màu
	Đvt
	Đơn giá (Đồng)

	1
	Dừa

	a
	Cây con
	cây
	38.000

	b
	Loại mới trồng  1 đến   2 năm di chuyển được
	"
	114.000

	c
	Loại trồng từ  > 2   5 năm (chưa có quả) 
	''
	285.000

	d
	Loại bắt đầu thu hoạch trở lên > 5 năm
	"
	665.000

	2
	Mít

	a
	Loại mới trồng  1 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng từ  > 1năm    2 năm
	"
	77.000

	c
	Loại trồng > 2 năm  5 năm
	"
	190.000

	d
	Cây > 5 năm
	"
	378.000

	3
	Bơ

	a
	Loại mới trồng  1 năm
	cây
	48.000

	b
	Loại trồng từ  > 1năm    2 năm
	"
	95.000

	c
	Loại trồng từ  > 2   5 năm
	"
	181.000

	d
	Loại cây > 5 năm
	"
	333.000

	4
	Đào, Vú sữa, Bồ kết, Me

	a
	Loại mới trồng  1 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng từ  > 1năm    2 năm
	"
	114.000

	c
	Loại trồng từ > 2   4 năm
	"
	172.000

	d
	Loại cây > 5 năm
	"
	333.000

	5
	Mãng cầu, Táo, Thanh Long

	a
	Loại trồng    2 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng từ > 2   4 năm
	"
	143.000

	c
	Loại cây > 4 năm
	"
	267.000

	6
	Sapuchê

	a
	Loại mới trồng  1 năm 
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng  1 đến   3 năm
	"
	114.000

	c
	Loại cây trồng từ  > 3  5 năm
	''
	247.000

	d
	Loại cây > 5 năm
	''
	444.000

	7
	Xoài, Nhãn, Vãi, Chôm chôm, Cóc, Mận, Bồ quân

	a
	Loại trồng    2 năm
	cây
	114.000

	b
	Loại trồng từ > 2 năm    4 năm
	"
	172.000

	c
	Loại trồng  > 4   7 năm
	"
	333.000

	d
	Loại cây > 7 năm
	"
	444.000

	8
	Chanh, Cam, Quýt, Bưởi

	a
	Loại trồng    2 năm
	cây
	77.000

	b
	Loại trồng từ  > 2   4 năm
	"
	228.000

	c
	Loại trồng  > 4 năm
	''
	444.000

	9
	Khế, Vả, Trứng gà, Ổi,

	a
	Loại mới trồng    2 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng từ  > 2   4 năm
	"
	95.000

	c
	Loại trồng > 4 năm
	"
	222.000

	10
	Hồ tiêu trồng có choái

	a
	Loại cây mới trồng  1năm
	cây
	190.000

	b
	Loại cây trồng từ > 1   3 năm
	"
	285.000

	C
	Loại cây > 3   5 năm
	''
	380.000

	d
	Loại cây  > 5 năm
	"
	475.000

	11
	Quế, Trẩu, Bời lời

	a
	Loại cây mới trồng  1năm
	cây
	29.000

	b
	Loại cây > 1 năm   3 năm
	"
	77.000

	c
	Loại cây > 3năm   7 năm
	"
	228.000

	d
	Loại cây > 7 năm
	"
	342.000

	12
	Cây Mớc

	a
	Loại cây   2 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại cây > 2 năm   5 năm
	"
	66.000

	c
	Loại cây > 5 năm
	"
	200.000

	13
	Xoan (Sầu Đông)

	a
	Loại cây mới trồng  2năm
	cây
	18.000

	b
	Loại cây > 2 năm   5 năm
	"
	57.000

	c
	Loại cây > 5 năm
	"
	95.000

	14
	Cà phê

	a
	Loại cây mới trồng   1,5 năm
	cây
	24.000

	b
	Loại cây trồng từ > 1,5 năm    4 năm
	"
	64.000

	c
	Loại cây  trồng từ > 4 năm  12 năm
	"
	95.000

	d
	Loại cây  trồng từ > 12
	"
	64.000

	15
	Cà phê mít (mật độ 1cây/6m2)

	a
	Loại cây mới trồng   1,5 năm
	cây
	26.000

	b
	Loại cây trồng từ > 1,5 năm    4 năm
	"
	53.000

	c
	Loại cây trồng từ > 4 năm    8 năm
	"
	198.000

	d
	Loại cây trồng từ > 8 năm
	"
	264.000

	16
	Điều

	a
	Loại trồng    1 năm
	cây
	57.000

	b
	Loại cây > 1   4 năm
	"
	133.000

	c
	Loại cây > 4 
	"
	285.000

	17
	Cau 

	a
	Loại mới trồng  2 năm
	cây
	38.000

	b
	Loại trồng  > 2   4 năm
	"
	77.000

	c
	Loại cây > 4   7 năm
	"
	152.000

	d
	Loại cây > 7 năm
	"
	288.000

	e
	Cau trồng tập trung (mật độ > 4 cây/1m2)
	m2
	38.000

	18
	Cây gỗ Huê mộc

	a
	Loại cây mới trồng   2 năm
	cây
	66.000

	b
	Loại cây trồng > 2 năm    5 năm
	"
	114.000

	c
	Loại cây  > 5 năm   7 năm
	"
	342.000

	d
	Loại cây > 7 năm
	"
	475.000

	đ
	Gỗ Huê mộc trồng tập trung thuộc vườn ươm (mật độ > 4 cây/1m2; tuổi cây ≤ 12 tháng)
	m2
	38.000

	19
	Cao su

	a
	Loại cây mới trồng   1 năm
	cây
	47.000

	b
	Loại cây trồng > 1 năm    4 năm
	"
	158.000

	c
	Loại cây  > 4 năm   7 năm
	"
	317.000

	d
	Loại cây > 7 năm
	"
	792.000

	20
	Trầu không
	khóm
	95.000

	21
	Cây bóng mát 

	A
	Cây Phượng, Bàng, Hoa sữa, Trứng cá...

	a
	Loại cây mới trồng   2 năm
	cây
	95.000

	b
	Loại cây > 2 năm    4 năm
	"
	133.000

	c
	Loại cây > 4 năm
	"
	228.000

	B
	Cây Sến, Sấu, Sao, Đa, Sung, Sanh, Si, Bồ đề, Bằng lăng, ...

	a
	Loại cây mới trồng   2 năm
	cây
	95.000

	b
	Loại cây > 2 năm    4 năm
	"
	190.000

	c
	Loại cây > 4 năm
	"
	342.000

	22
	Bạch đàn, Dương liễu, Keo các loại trồng phân tán (Trong vườn, hàng rào, dọc đường...)

	a
	Loại mới trồng  2 năm
	cây
	18.000

	b
	Loại cây trồng từ > 2 năm   5 năm
	"
	57.000

	c
	Loại cây  > 5 năm
	"
	95.000

	23
	Bạch đàn, Dương liễu trồng tập trung (Nguyên sinh; mật độ mới trồng > 1.650 cây/ha đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và > 1.330 cây/ha đối với rừng trồng sản xuất gỗ lớn)

	a
	Loại trồng   2 năm
	ha
	14.256.000

	b
	Loại trồng từ  > 2   4 năm
	"
	19.958.000

	c
	Loại trồng  > 4 năm
	"
	24.710.000

	24
	Bạch đàn, Dương liễu (Tái sinh; mật độ mới trồng > 1.650 cây/ha đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và > 1.330 cây/ha đối với rừng trồng sản xuất gỗ lớn)

	a
	Loại mới phát triển    2 năm
	ha
	10.454.000

	b
	Loại cây phát triển từ > 2 năm   4 năm
	"
	12.355.000

	c
	Loại cây > 4 năm
	"
	14.256.000

	25
	Chè xanh trồng phân tán trong vườn nhà

	a
	Cây  2 năm
	bụi
	18.000

	b
	Loại cây đang thu hoạch  > 2 năm 
	"
	77.000

	26
	Chè xanh trồng tập trung (13.000 cây/ha)

	a
	Loại mới trồng  1 năm 
	ha
	28.512.000

	b
	Loại trồng > 1 năm    3 năm
	"
	38.016.000

	c
	Loại  đang thu hoạch ổn định > 3năm  10 năm
	"
	57.024.000

	d
	Loại trồng > 10 năm
	"
	38.016.000

	27
	Dứa (Thơm) trồng phân tán (trong vưòn nhà)

	a
	Loại mới trồng cây   1 năm
	khóm
	9.000

	b
	Loại đang thu hoạch > 1 năm
	"
	22.000

	28
	Dứa (Thơm) trồng tập trung

	a
	Loại mới trồng    1 năm
	m2
	18.000

	b
	Loại chuẩn bị và đang thu hoạch > 1 năm
	"
	33.000

	29
	Đu đủ  

	a
	Loại cây mới trồng    1 mét
	cây
	18.000

	b
	Loại cây cao > 1 mét chưa có quả
	"
	57.000

	c
	Loại cây đang có quả
	"
	111.000

	30
	Chuối 

	a
	Loại cây  1 mét 
	cây
	18.000

	b
	Loại cây > 1m  1,5 mét chưa có quả
	"
	38.000

	c
	Loại cây đang có quả chưa đến thời kỳ thu hoạch
	"
	222.000

	d
	Loại cây đang có quả đến thời kỳ thu hoạch
	"
	66.000

	31
	Mía trồng phân tán (Bình quân khóm 5 cây)

	a
	Loại trồng   6 tháng 
	khóm
	38.000

	b
	Loại trồng > 6 tháng
	"
	57.000

	32
	Mía nguyên liệu (Dùng để ép đường)
	m2
	9.000

	33
	Lồ ô, Tre,  Luồng

	a
	Loại trồng   2 năm tuổi
	cây
	16.000

	b
	Loại trồng > 2 năm 
	"
	22.000

	34
	Giáo, Vầu (Khóm đến 10 cây)
	khóm
	133.000

	35
	Hóp (Bình quân 10cây/khóm)
	khóm
	95.000

	36
	Đậu, Mè, Kê...
	m2
	12.000

	37
	Môn, Khoai từ, Khoai tía
	m2
	17.000

	38
	Khoai lang, Sắn (4 gốc/m2) 
	m2
	9.000

	39
	Sắn dây
	bụi
	133.000

	40
	Rau màu các loại
	m2
	12.000

	41
	Lúa
	m2
	12.000

	42
	Hàng rào cây xanh thường (chè tàu, dâm bụt,…) < 0,5 m
	Md
	38.000

	43
	Hàng rào cây xanh thường (chè tàu, dâm bụt,…) có chiều cao ≥ 0,5 đến  1,4m.
	m dài
	78.000

	44
	Hàng rào cây xanh thường (chè tàu, dâm bụt,…) có chiều cao > 1,4m.
	m dài
	120.000

	45
	Hàng rào cây xanh tạo hình
	md
	95.000

	46
	Mai vàng trồng dưới đất trong vườn (đường kính thân được tính từ gốc lên khoảng 25cm)

	a
	Cây có đường kính > 10cm 
	cây
	570.000

	b
	Cây có đường kính  từ 5 ÷ 10cm
	"
	285.000

	c
	Cây có đường kính 3 ÷ < 5cm
	"
	133.000

	d
	Loại có đường kính 2 ÷ < 3cm
	"
	77.000

	e
	Loại có đường kính < 2 cm
	"
	38.000

	f
	Mai trồng tập trung (mật độ > 4 cây/m2)
	m2
	38.000

	47
	Cây Gió (Cây lấy trầm)

	a
	Cây mới trồng < 1 năm
	cây
	38.000

	b
	Cây trồng từ > 1 năm đến   3 năm tuổi 
	"
	152.000

	c
	Cây trồng từ > 3 năm đến   6 năm tuổi
	"
	285.000

	d
	Cây trồng  >  6 năm đến   10 năm tuổi
	"
	475.000

	e
	Cây trồng  >  10 năm
	"
	855.000

	48
	Cây giống ươm bầu Nilon (Hỗ trợ di chuyển)

	a
	Loại cây Lâm nghiệp 
	bầu
	1.300

	b
	Cây công nghiệp
	"
	1.300

	c
	Cây Ăn quả
	"
	5.000

	49
	Cây giống ươm thẳng xuống đất (Hỗ trợ di chuyển)

	a
	Loại cây Lâm nghiệp
	m2
	38.000

	b
	Cây công nghiệp
	"
	48.000

	c
	Cây ăn quả
	"
	57.000

	50
	Cỏ trồng phục vụ chăn nuôi
	m2
	6.000

	51
	Vườn cây thuốc nam, thuốc bắc
	m2
	33.000

	52
	Vạn tuế

	a
	Thân cao < 0,2m
	Bụi
	165.000

	b
	Thân cao ≥ 0,2m
	"
	275.000

	53
	Các loại cây trồng đường viền, trồng thảm

	a
	Cỏ Nhật Bản
	m2
	66.000

	b
	Hoa lá, sam cảnh, hoa mười giờ
	"
	33.000

	54
	Sen
	m2
	13.000

	55
	Hoa cúc các loại
	cây
	6.000

	56
	Thuốc lá

	a
	Mới trồng
	m2
	6.000

	b
	Sắp thu hoạch
	"
	17.000

	57
	Cây Osaka (trồng trên đất)

	a
	Cây có đường kính < 2cm
	cây
	10.000

	b
	Cây có đường kính ≥ 2 cm đến < 5 cm
	"
	50.000

	c
	Cây có đường kính ≥ 5 cm đến < 10 cm
	"
	100.000

	d
	Cây có đường kính ≥ 10 cm đến < 20 cm
	"
	500.000

	e
	Cây có đường kính ≥ 20
	"
	1.000.000

	58
	Cây Xà cừ

	a
	Cây ≤ 1 năm
	cây
	25.000

	b
	Cây chăm sóc đến 2 năm
	"
	34.000

	c
	Cây chăm sóc đến 3 năm
	"
	42.000

	d
	Cây có đường kính ≥ 7 cm đến < 10 cm
	"
	53.000

	e
	Cây có đường kính ≥ 10 cm đến < 15 cm
	"
	69.000

	f
	Cây có đường kính ≥ 15 (hỗ trợ)
	 
	38.000

	59
	Mưng

	a
	Loại mới trồng
	cây
	64.000

	b
	Loại cao 2m đường kính ≤ 10 cm
	"
	436.000

	c
	Loại có đường kính > 10 cm đến ≤ 30 cm
	"
	806.000

	d
	Loại có đường kính > 30 cm
	"
	1.122.000

	60
	Cây Chanh leo
	
	

	
	Cây dưới 06 tháng tuổi (Cây chưa cho quả):
	cây
	469.000

	
	Cây từ 06 tháng tuổi trở lên
	cây
	800.000

	
	(Đơn giá cây Chanh leo áp dụng trồng tập trung, mật độ tiêu chuẩn 500 cây cây/ha và bao gồm cả phần giàn; Giá tối đa áp dụng bồi thường, hỗ trợ không vượt quá mức giá 400.000.000 đồng/ha).
	
	

	61
	Cây Mắc ca
	
	

	a
	Giai đoạn kiến thiết cơ bản
	
	

	
	Trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng
	cây
	220.000

	
	Chăm sóc năm thứ 2
	“
	273.000

	
	Chăm sóc năm thứ 3
	“
	327.000

	
	Chăm sóc năm thứ 4
	“
	380.000

	
	Chăm sóc năm thứ 5
	“
	434.000

	b
	Giai đoạn kinh doanh
	
	

	
	Chăm sóc và thu hoạch từ năm thứ 6 – đến năm thứ 9
	cây
	1.288.000

	
	Chăm sóc và thu hoạch từ năm thứ 10 – đến năm thứ 14.
	cây
	2.369.000


Một số quy định liên quan đến xử lý  khi bồi thường, hỗ trợ:
+ Đơn giá quy định tại Quyết định này là đơn giá cây trồng trên đất, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

+ Các loại cây chưa được quy định trong bảng giá thì căn cứ mức giá của loại cây tương đương để xác định giá.

+ Các loại cây, hoa màu sau khi được bồi thường chủ tài sản tự chặt hạ hoặc di dời để giải phóng mặt bằng và được hưởng sản phẩm thu hồi.

+ Các loại cây thuộc loại tự mọc (Mảng cầu, Chanh, Cam, Mít, ổi…) được trồng không đúng quy trình, kỹ thuật, mùa vụ thì không được xem xét để bồi thường.
+ Trường hợp cần giữ lại số cây, hoa màu để đảm bảo môi trường chung thì 2 bên (Chủ sử dụng đất mới và chủ sử dụng đất cũ) tự thỏa thuận.

+ Đối với các loại cây giống: Mức giá trên đã bao gồm chi phí hao hụt, hư hại trong quá trình di chuyển.
+ Cây loại cây cổ thụ, cây bóng mát, cây ăn quả trồng độc lập trong vườn nhà để tạo bóng mát có đường kính lớn nếu có nơi để di chuyển thì được hỗ trợ thêm kinh phí di dời, di chuyển theo thực tế.
+ Đối với các loại cây ăn quả, cây bóng mát lâu năm tùy theo thực tế để tính toán giá trị phù hợp.
+ Đối với trường hợp trên cùng diện tích đất có trồng nhiều loại cây với mật độ khác nhau thì bồi thường cho một loại cây có giá trị cao nhất; các loại cây còn lại được hỗ trợ bằng 50% theo đơn giá bồi thường quy định cho loại cây đó./.
Dự thảo (lần 3)
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